HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU THU THẬP ĐẶC ĐIỂM 
HỘ NGHÈO VÀ HỘ CẬN NGHÈO
(Kèm theo công văn số: 685 /BTXH-VPGN ngày 08 tháng 11 năm 2010)

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Mục đích

Phiếu được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) gốc ban đầu phục vụ cho quản lý hộ nghèo và hộ cận nghèo lâu dài. Tổng điều tra hộ nghèo và cận nghèo năm 2010 được coi là năm gốc. Thông tin được điền vào phiếu này là căn cứ vào nhận dạng chính xác hộ gia đình thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo dựa vào một số đặc điểm theo kết quả bình xét của xã/phường/thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và theo thu nhập bình quân khẩu/tháng của các thành viên trong hộ.

2. Đối tượng được ghi chép vào phiếu này

Là toàn bộ các hộ gia đình và các thành viên của hộ được cấp xã bình xét là hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn của Chính phủ quy định.

II. HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU

1. Họ và tên chủ hộ: Ghi đầy đủ Họ và tên chủ hộ được bình xét là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

Mã hộ:



  Mã tỉnh Mã huyện Mã xã  Số thứ tự hộ

Mã hộ: ghi theo mã tỉnh, mã huyện, mã xã theo Danh mục đơn vị Hành chính của Tổng cục thống kê, riêng ô Số thứ tự hộ nghi bốn chữ số có thể ghi theo tổ dân phố, thôn, xóm, bản,…miễn là các chữ số này không được trùng trong cùng 1 xã, tổ dân phố, thôn, xóm, bản,… 

2. Địa chỉ: Ghi đầy đủ thông tin bằng chữ về Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương; Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh, Xã/Phường/Thị trấn và Thôn/Tổ dân phố nơi hộ gia đình thường trú, tạm trú.

3. Khu vực: Tích vào ô mã số 1 nếu gia đình ở khu vực thành thị hoặc tích vào ô mã số 2 nếu gia đình ở khu vực nông thôn.

4. Thành phần dân tộc của chủ hộ: Nếu chủ hộ là người Kinh tích vào ô có mã 1 hoặc chủ hộ không phải là người Kinh tích ô có mã số 2 và ghi cụ thể tên dân tộc (Ví dụ: Chủ hộ là người dân tộc Tày, ghi mã số 2 và ghi cụ thể: Tày bên cạnh.

5. Kết quả phân loại hộ: Căn cứ theo kết quả phân loại hộ của cấp xã để chọn và tích vào một trong các ô mã cụ thể sau:

- Hộ gia đình thuộc diện nghèo tại thời điểm tổng điều tra (gốc): mã số 1

- Hộ gia đình thuộc diện nghèo mới phát sinh so với năm gốc: mã số 2

- Hộ gia đình thuộc diện tái nghèo là hộ thoát nghèo lại nghèo lại: mã số 3

- Hộ gia đình thuộc diện thoát nghèo so năm gốc: số mã 4

- Hộ gia đình thuộc diện cận nghèo: số mã 5.

Nếu thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo hỏi tiếp
6. Thu nhập bình quân khẩu/tháng (1000 đồng): Thu nhập bình quân khẩu/tháng được tính bằng tổng thu nhập của cả hộ gia đình trong 12 tháng năm rà soát chia cho tổng số người trong hộ và chia 12 tháng. Ghi số tiền thu nhập bình quân đầu người một tháng trong hộ gia đình theo đơn vị tính nghìn đồng vào ô (Ví dụ: 450 nghìn đồng).

7. Số nhân khẩu của hộ: ghi tổng số người của hộ đang cùng sinh sống, cùng ăn và cùng ở tại gia đình từ 6 tháng trở lên vào ô trống.

9. Tình trạng nhà ở của hộ: Tích dấu (X) vào một trong các tình trạng nhà ở hiện tại của hộ theo các mã dưới đây:

- Nhà kiên cố:……..

mã 1

- Nhà bán kiên cố:…

mã 2

- Nhà tạm:…………

mã 3

- Chưa có nhà:…….

mã 4

10. Nước sinh hoạt: Tích dấu (X) vào tình trạng nước đang sử dụng của hộ gia đình theo một trong 2 mã sau:

- Nước sạch:……………………
mã 1

- Nước không hợp vệ sinh:……..mã 2 

11. Nguyên nhân nghèo: Khoanh tròn tối đa 2 trong số các nguyên nhân sau:

- Thiếu vốn sản xuất……………………………
mã 1

- Thiếu đất canh tác……………………………..
mã 2

- Thiếu phương tiện sản xuất…………………..
mã 3

- Thiếu lao động………………………………..
mã 4

- Đông người ăn theo……………………………
mã 5

- Có lao động nhưng không có việc làm………..
mã 6

- Không biết cách làm ăn, không có tay nghề…..
mã 7

- Ốm đau nặng hoặc mắc tệ nạn xã hội…………
mã 8

- Chây lười lao động…………………………….
mã 9

- Nguyên nhân khác…………………………….
mã 10

12. Nguyện vọng của hộ: Khoanh tròn tối đa 2 trong số các nguyện vọng sau:

- Hỗ trợ vay vốn ưu đãi……….......
mã 1

- Hỗ trợ đất sản xuất………………
mã 2

- Hỗ trợ phương tiện sản xuất…….
mã 3

- Giúp học nghề…………………..
mã 4

- Giới thiệu việc làm………………
mã 5

- Hướng dẫn cách làm ăn………….
mã 6

- Hỗ trợ xuất khẩu lao động……….
mã 7

- Trợ cấp xã hội……………………
mã 8

8. Thông tin các thành viên của hộ: từ cột 1 đến cột 9:

Cột 1: ghi số thứ tự các thành viên trong hộ gia đình. Số thứ tự thứ nhất bao giờ cũng dành cho chủ, ghi lần lượt đến hết các thành viên trong hộ.

Cột 2: ghi đầy đủ họ tên của từng thành viên trong hộ tương ứng với số thứ tự ở cột 1, ghi bắt đầu từ chủ hộ.

Cột 3: ghi rõ quan hệ với chủ hộ. Bắt đầu từ chủ hộ ghi mã số 1; vợ/chồng của chủ hộ ghi mã số 2; con (gồm cả con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể) của chủ hộ ghi mã số 3; Cha/mẹ (cả cha mẹ của vợ/chồng, cha mẹ nuôi nếu cùng ở trong một hộ) ghi mã số 4; Ông/bà của chủ hộ ghi mã số 5; Cháu nội/ngoại ghi mã số 6; Anh/chị/em ghi mã số 7 và Khác ghi mã số 8.

Cột 4: Giới tính: đánh mã 1 là nam và mã 2 là nữ.

Cột 5: Ghi rõ năm sinh của từng thành viên có 4 chữ số và là năm Dương lịch. Nếu khai năm Âm lịch sẽ chuyển đổi sang năm Dương lịch tương ứng ghi và ghi lại vào dòng của thành viên đó.

Cột 6: Ghi thành phần dân tộc của từng thành viên trong hộ theo bảng mã cụ thể sau: 

- Dân tộc Kinh:     mã 1                    - Dân tộc Dao     : mã 9

- Dân tộc Tày  :     mã 2                    - Dân tộc Gia Rai: mã 10

- Dân tộc Thái :     mã 3                    - Dân tộc Ngái    : mã 11

- Dân tộc Hoa  :     mã 4                    - Dân tộc Ê Đê   : mã 12

- Dân tộc Khơ me: mã 5                    - Dân tộc Ba Na : mã 13

- Dân tộc Mường:  mã 6                    - Dân tộc Xơ Đăng: mã 14

- Dân tộc Nùng    : mã 7                    - Dân tộc khác    :   mã 15

- Dân tộc H’Mông: mã 8

Cột 7: Đối tượng chính sách: Nếu thành viên nào trong hộ gia đình thuộc đối tượng nào thì ghi cụ thể theo mã tương ứng dưới đây, nếu không thuộc đối tương chính sách nào thì bỏ trống:

- Thương binh - Bệnh binh:   mã 1

- Thân nhân chủ yếu của liệt sỹ: mã 2

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: mã 3

- Người có công giúp đỡ cách mạng:  mã 4

- Đối tượng có công khác (có giấy tờ công nhận): mã 5.

Cột 8: Đối tượng đang được hưởng theo Nghị định 67 hoặc Nghị định 13: Ghi cụ thể các trường hợp thành viên của hộ đang được hưởng vào các dòng tương ứng theo các mã sau:

1.Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; 

2.Người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa; 

3.Người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội;

4.Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ;

5.Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm;

6.Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo;

7.Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hoá, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi

Cột 9: Tình trạng đi học: trong cột này chỉ hỏi những thành viên trong hộ từ dưới 25 tuổi. Ghi mã tương ứng vào từng thành viên theo mã sau:

- Mẫu giáo/mầm non:…………..
mã 1

- Tiểu học:………………………
mã 2

- Trung học cơ sở:………………
mã 3

- Trung học phổ thông:………….mã 4

- Trung cấp:…………………….
.mã 5

- Cao đẳng/Đại học trở lên:…….
mã 6

HƯỚNG DẪN LẬP SỔ QUẢN LÝ 
HỘ NGHÈO VÀ HỘ CẬN NGHÈO CHO CẤP XÃ
(Kèm theo công văn số: 685 /BTXH-VPGN ngày 08 tháng 11 năm 2010)

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Mục đích:

Sổ Quản lý hộ nghèo và hộ cận nghèo được sử dụng để Quản lý hộ nghèo và hộ cận nghèo khi chưa có điều kiện Quản lý đối tượng này bằng phần mềm máy tính. Đồng thời nhờ Sổ này giúp cấp xã có thể tổng hợp nhanh được số hộ gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương và là cơ sở quan trọng cho việc rà soát, đánh giá hoạt động về an sinh xã hội của địa phương.

2. Đơn vị lập sổ quản lý hộ nghèo và hộ cận nghèo

Đơn vị lập sổ Quản lý hộ nghèo - hộ cận nghèo trực tiếp là các thôn, bản và cấp xã sẽ là cấp tổng hợp và quản lý chung.

II. HƯỚNG DẪN LẬP SỔ QUẢN LÝ HỘ NGHÈO VÀ HỘ CẬN NGHÈO

Sổ quản lý hộ nghèo và hộ cận nghèo cho cấp xã gồm 18 cột. Các cột chỉ dành ghi thông tin cho Hộ là: A, 1- 3 và cột 9-14 và các cột còn lại dành ghi thông tin cho từng thành viên của hộ gia đình như: Cột B, C, D, E và cột 4-8.

Cột A: ghi số thứ tự của các hộ đã được cấp xã bình xét là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo chuẩn của Chính phủ quy định.

Cột B: ghi số thứ tự các thành viên của một hộ gia đình tương ứng.

Cột C: ghi họ và tên các thành viên tương ứng của từng hộ. 

Cột D: ghi quan hệ với chủ hộ ở dòng tương ứng (mã sử dụng giống mã Phiếu thu thập đặc điểm hộ). 

Chủ hộ ghi: CH;

Vợ/chồng chủ hộ ghi: Vợ/chồng;

Con đẻ, dâu, rể của chủ hộ ghi: Con;

Cha/mẹ chủ hộ ghi: Cha/mẹ;

Ông/ bà của chủ hộ ghi: Ông/bà;

Cháu nội/ngoại của chủ hộ ghi: Cháu;

Anh/chị/em ruột của chủ hộ ghi: Anh/em;

Khác của chủ hộ ghi: Khác

Cột E: ghi năm sinh của các thành viên trong hộ. 

Cột 1: ghi tổng số nhân khẩu của từng hộ gia đình. Ghi cùng dòng của Chủ hộ. 

Ví dụ: Hộ số 1 có chủ hộ, vợ chủ hộ và 2 con, ghi số 4 vào cột này ở dòng tương ứng với chủ hộ.

Hộ số 2 có chủ hộ, chồng chủ hộ, 2 con và 1 mẹ, ghi số 5 vào cột này ở dòng tương ứng với chủ hộ.

Cột 2: Loại nhà ở của hộ: ghi 2 tình trạng: nhà Tạm hoặc Chưa có nhà ở dòng tương ứng với chủ hộ. 

Cột 3: Nước đang sử dụng là nước sạch thì đánh dấu (X) vào dòng tương ứng với chủ hộ, trường hợp khác bỏ trống không ghi.

Cột 4: Nếu là: Nữ đánh dấu (X) vào dòng tương ứng thành viên của hộ, nếu là Nam thì bỏ trống không ghi.

Cột 5: Dân tộc ít người: Nếu là dân tộc ít người thì đánh dấu (X) vào dòng tương ứng với của thành viên đó, ngược lại bỏ trống không ghi.

Cột 6: Người có công: Nếu là người có công thì đánh dấu (X) vào dòng tương ứng với của thành viên đó, ngược lại bỏ trống không ghi.

Cột 7: Đối tượng BTXH theo NĐ 67 hoặc NĐ 13: Nếu là đối tượng BTXH thì đánh dấu (X) vào dòng tương ứng với của thành viên đó, ngược lại bỏ trống không ghi.

Cột 8: Đang đi học (chỉ ghi các thành viên của hộ dưới 25 tuổi): Nếu đang đi học thì đánh dấu (X) vào dòng tương ứng với của thành viên đó, ngược lại bỏ trống không ghi.

Cột 9: Nguyên nhân nghèo do: Thiếu tư liệu sản xuất: Vốn, đất, phương tiện sản xuất thì đánh dấu (X) vào dòng tương ứng với dòng của chủ hộ, ngược lại bỏ trống không ghi.

Cột 10: Nguyên nhân nghèo do: Thiếu lao động, đông người ăn theo, không việc làm thì đánh dấu (X) vào dòng tương ứng với dòng của chủ hộ, ngược lại bỏ trống không ghi.

Cột 11: Các nguyên nhân khác: Không biết làm ăn, ốm đau, tệ nạn xã hội, chây lười thì đánh dấu (X) vào dòng tương ứng với dòng của chủ hộ, ngược lại bỏ trống không ghi.

Cột 12: Nguyện vọng của chủ hộ: Hỗ trợ tư liệu sản xuất: vay vốn, cấp đất hoặc phương tiện sản xuất thì đánh dấu (X) vào dòng tương ứng với dòng của chủ hộ, ngược lại bỏ trống không ghi.

Cột 13: Nguyện vọng của chủ hộ: Học nghề, việc làm, xuất khẩu lao động hoặc hướng dẫn cách làm ăn thì đánh dấu (X) vào dòng tương ứng với dòng của chủ hộ, ngược lại bỏ trống không ghi.

Cột 14: Nguyện vọng của chủ hộ: Trợ giúp xã hội khác thì đánh dấu (X) vào dòng tương ứng với dòng của chủ hộ, ngược lại bỏ trống không ghi.

